
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ MT - Nhung Chào cờ HĐTN Chào cờ Toán Chào cờ Toán Chào cờ ÂN- Hương Chào cờ Toán Chào cờ ĐĐ - Nhàn Chào cờ Tiếng việt

2 Tiếng việt HĐTN Tiếng việt TNXH Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt BDHS Tiếng việt TD- Phương Tiếng việt TNXH Tiếng việt TANN Tiếng việt Toán

3 Tiếng việt TNXH Tiếng việt BDHS Tiếng việt TNXH Tiếng việt BDMT- Nhàn Tiếng việt TA - Hạnh Tiếng việt BDHS Tiếng việt ÂN- Hương Tiếng việt BDHS

4 TA - Trúc MT-Nhung TA - Đ.yến TA - Hạnh BDHS TA-Hường MT-Hương TANN

1 Tiếng việt KNS Tiếng việt ĐĐ - Nhàn TD-Kiên ÂN- Tuyết TV-Thanh TANN Tiếng việt ÂN- Hương Tiếng việt KNS Toán Tiếng việt TD- Hoa KNS

2 Tiếng việt ÂN- Tuyết Tiếng việt TD-Hoa Tiếng việt ĐĐ - Nhàn TV-Thanh TD-Phương Tiếng việt TANN Tiếng việt TANN TD-Kiên MT-Hương Tiếng việt ÂN- Hương

3 Toán TD-Hoa Toán Tiếng việt Tiếng việt TNXH Toán-Thanh ÂN- Tuyết Toán MT-Hương Toán TD- Phương Tiếng việt BDHS Tiếng việt TNXH - Nhàn

4 TNXH ÂN- Tuyết MT-Nhung TV-Thanh Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Toán

1 ĐĐ - Nhàn Toán Tiếng việt KNS Tiếng việt KNS Tiếng việt ÂN- Tuyết Tiếng việt KNS Tiếng việt TA-Hường Tiếng việt KNS MT-Hương TNXH - Nhàn

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt ÂN- Tuyết Tiếng việt TANN Tiếng việt KNS Tiếng việt MT-Hương Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt TA-Hường Tiếng việt BDHS - Nhàn

3 Tiếng việt BDHS Tiếng việt TANN Toán ÂN- Tuyết TA - Hạnh BDHS HĐTN BDHS MT-Hương TNXH Toán BDHS Tiếng việt TA-Hường

4 ÂN- Tuyết Toán HĐTN TNXH TA - Hạnh TD- Phương TNXH HĐTN

1 Tiếng việt TD - Hoa Tiếng việt TNXH Tiếng việt Tiếng việt TD- Phương TNXH TNXH - Nhàn TD- Phương ÂN-Hương ĐĐ - Nhàn Tiếng việt TD- Kiên Tiếng việt ÂN-Hương

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt BDHS Tiếng việt BDHS Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt ĐĐ - Nhàn Tiếng việt HĐTN Tiếng việt ÂN- Hương Tiếng việt ĐĐ - Nhàn

3 TANN SH sao TD - Hoa SH sao TA - Đ.Yến SH sao Tiếng việt SH sao Tiếng việt SH sao Tiếng việt SH sao HĐTN SH sao MT-Hương SH sao

4 Toán TA - Đ.Yến Toán HĐTN Toán BDMT-Hằng Tiếng việt Toán

1 MT - Nhung BDHS Tiếng việt SH TD - Kiên MT - Nhung Toán ĐĐ - Nhàn Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt BDHS Tiếng việt TNXH TD- Hoa Tiếng việt

2 TA - Trúc SH Tiếng việt MT - Nhung Tiếng việt SH Tiếng việt MT - Nhung Tiếng việt SH Tiếng việt SH Tiếng việt SH Tiếng việt SH 

3 Tiếng việt TA - Đ.Yến Tiếng việt Tiếng việt TNXH-Nhàn ÂN-Hương TA-Hường Tiếng việt

4 Tiếng việt Toán BDHS SH Toán Toán Toán TA-Hường

Mạo Khê, ngày 29 tháng 8 năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phượng

THỨ TIẾT

HAI

BA

SÁU

1A8-GVCN: Hải  17T1A6-GVCN: Thúy  20T1A4-GVCN: Khuyên 16T

NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 đến…………………..)

1A5-GVCN: Trang 18T

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 1

TƯ

NĂM

1A2-GVCN: Tú Anh 20T 1A3-GVCN: Liên 20T 1A7-GVCN: Ng. Thanh 20T1A1-GVCN: Đ.Thảo 20T



SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ Toán Chào cờ Tin-Thảo Chào cờ Toán Chào cờ Tập đọc Chào cờ Đ.đức- Doan Chào cờ TN ( BD) Chào cờ TD-Phương Chào cờ ĐĐ-Nhàn

2 Tập đọc Đ.Đức -Phượng Tập đọc Tin-Thảo Tập đọc Tập viết Toán Tập đọc Tập đọc Tập viết TANN Toán Tập đọc MT-Nhung Tập đọc TN (BD)

3 Tập đọc TN ( BD) Tập đọc Đạo đức Tập đọc TA-Thủy MT-Nhung HĐNGLL Tập đọc BDHS Tập đọc Đạo đức Tập đọc TA-Hà Tập đọc TD-Phương

4 TANN Toán Tin-Thảo Đạo đức Toán Tập đọc Toán Toán

1 TD-Phương KNS LTC MT-Nhung TNXH-Doan TD-Phương Kể chuyện TN ( BD) Kể chuyện T.công-Doan Kể chuyện Chính tả Kể chuyện Đạo đức Kể chuyện MT-Nhung

2 KC MT-Nhung TD-Phương BDHS` Kể chuyện TANN Toán LTVC Toán KNS MT-Nhung TNXH Toán Thủ công Toán KNS

3 Toán TA- Hà Kể chuyện TN ( BD) Toán ÂN-Hương TD-Phương Tập viết Chính tả MT-Nhung LTVC BDHS LTVC Đọc sách LTVC TA-Trúc

4 LT&C Toán Chính tả TANN TD-Phương Toán chính tả Đọc sách

1 TD-Phương Thủ công Tập đọc ÂN-Hương Tập đọc KNS Tập đọc Tin-Thảo Tập đọc TA-Thủy Tập đọc Đọc sách Tập đọc BDHS Tập đọc TD-Phương

2 Tập đọc Đọc sách Toán TD-Phương Toán Đ.đức- Doan Toán Tin-Thảo Toán Tin-Thảo TA-Thủy KNS TD-Phương KNS Toán ÂN-Hương

3 Toán BDHS Chính tả TA-Hà TD-Phương TA-Thủy Chính tả TA-Hạnh Tin-Thảo TN ( BD) Toán TD-Phương Toán ÂN-Hương Chính tả TANN

4 Chính tả TNXH Tin-Thảo BDHS LTC Tập viết Tập viết TNXH

1 Toán Chính tả Tập viết KNS Toán BDHS-Doan Chính tả Đọc sách TNXH HĐNGLL TA-Thủy Thủ công Toán TN (BD) Toán HĐNGLL

2 Tập viết HĐNGLL Toán HĐNGLL LTVC HĐNGLL Toán KNS TA- Thủy Đọc sách ÂN- Hương HĐNGLL TANN HĐNGLL Tập viết BDHS

3 TNXH- Phượng SH sao Thủ công SH sao MT-Nhung SH sao TD-Phương SH sao Toán SH sao Toán SH sao Chính tả SH sao Tin-Thảo SH sao

4 ÂN-Hương TANN Chính tả TNXH Chính tả chính tả TNXH-Nhàn Tin-Thảo

1 TLV Tin-Thảo TLV Đọc sách TLV T.Công-Doan TLV ÂN-Hương TD-Phương SH TLV TD-Phương Tin-Thảo SH TLV Thủ công

2 Toán Tin-Thảo Toán SH Toán TN ( BD) Toán TA-Hạnh TLV ÂN- Hương Toán SH Tin-Thảo TA-Hà Toán SH

3 TA- Hà Chính tả SH T.Công TANN Tin-Thảo TLV TA-Trúc SH

4 SH TA- Hà Đọc sách SH Toán Tin-Thảo Toán Chính tả

Ghi chú: PHTN = TN (BD)

BA

2B3-GVCN: H.Hạnh (16T)

Nguyễn Thị Phượng

TƯ

NĂM

SÁU

Mạo Khê, ngày 29 tháng 8 năm 2020

TIẾT

HAI

2B2-GVCN: Kim(20T)2B1-GVCN: V.Huyền (18T)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 2

2B7-GVCN: Ph.Hương (20T)2B4-GVCN:Ng.Hạnh (20T) 2B5-GVCN: Lĩnh(18t) 2B6-GVCN: Nga (19T) 2B8-GVCN: Thương (20T)

NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 đến…………………..)

THỨ



SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ TA-Hướng Chào cờ TA- Thủy Chào cờ ÂN- Tuyết Chào cờ Toán Chào cờ TANN Chào cờ TA-Yến Chào cờ Đạo đức Chào cờ MT-Hương Chào cờ Tin-Thảo

2 Tập đọc TA-Hướng Tập đọc TA- Thủy Tập đọc MT-hương TANN Đạo đức Tập đọc Tin-Thảo Tập đọc TA-Yến Tập đọc ÂN-Tuyết Tập đọc Đọc sách Tập đọc ÂN- Dương

3 Kể chuyện Đạo đức Kể chuyện ÂN- Tuyết Kể chuyện Đọc sách Tập đọc Đọc sách Kể chuyện Tin-Thảo Kể chuyện Đạo đức Kể chuyện TN (BD) Kể chuyện HĐNGLL Kể chuyện TANN

4 Toán Toán Toán Kể chuyện Toán Toán Toán Toán Toán

1 Tin-Thảo TANN Thể dục TANN Toán TD-Kiên Toán TA-Thủy Chính tả Đọc sách ÂN-Tuyết HĐNGLL LTVC Tin-Thảo Chính tả ÂN- Dương TA-Hường MT-Hương

2 Tin-Thảo TNXH Toán TN (BD) Chính tả TA-Thủy Tập viết TA-Thủy Toán Đạo Đức Chính tả KNS Toán Tin-Thảo Toán KNS TA-Hường Đọc sách

3 Toán HĐNGLL Chính tả HĐNGLL TNXH HĐNGLL ÂN- Tuyết HDĐNGLL TA-Hướng Thể dục Toán TN (BD) Chính tả TANN Đạo đức TANN Toán Đạo đức

4 Chính tả TNXH TA-Thủy TNXH TA-Hướng TNXH TNXH TD-Kiên Chính tả

1 TA-Hướng MT-Hương Taập đọc TA- Thủy Tập đọc Tập viết Tập đọc TN (DB) Tập đọc TNXH Thể dục TANN Tập đọc KNS Tập đọc Tập Viết Thể dục TNXH

2 TA-Hướng KNS Toán TA- Thủy Toán TNXH Toán KNS ÂN-Tuyết KNS Tập đọc MT-Hương Toán TNXH Toán TN (BD) Tập đọc HĐNGLL

3 Tập đọc Đọc sách Tập viết KNS Tin-Thương TN (BD) Chính tả Thể dục Toán MT-Hương Toán Tin-Thảo TA-Thủy TD TA-Hường TNXH Toán KNS

4 Toán TNXH Tin-Thương MT-Hương Chính tả Đọc sách TA-Thủy TA-Hường Tập viết

1 Thể dục TN (BD) Tin-Thảo LTC LTVC KNS Thể dục TA-Thủy LTVC HĐNGLL LTVC Tin-Thảo Toán HĐNGLL LT&C Chính tả T.công-DoanTA-Hường

2 LTVC ÂN - Tuyết Tin-Thảo Chính Tả Toán Đ.đức-Doan LTVC TA-Thủy Toán TN (BD) Toán Tập Viết MT-Hương Thể dục Toán Tin-Thảo LTVC TA-Hường

3 Toán SH sao Toán SH sao TA-Thủy SH sao Toán SH sao Tập viết SH sao TNXH SH sao Chính tả SH sao TLV SH sao Toán SH sao

4 Chính tả MT-Hương TA-Thủy Chính tả TNXH Chính tả Đọc sách TNXH Chính tả

1 TLV TC-Đ.Yến Thể dục T.công-Trúc TLV Chính tả Tin-Thương TNXH Thể dục TA-Hường Thể dục T.công-Hà TLV T.công-HạnhTA-Hường T/công-ThủyThể dục TN (BD)

2 Toán TNXH TLV SH TANN SH Tin-Thương T.công-Trúc TLV TA-Hường TLV TA-Yến Toán TA-Thủy TA-Hường TD-Kiên TLV TNXH

3 Tập viết SH Toán Đọc sách Toán TC - Trúc TLV SH Toán T.công-HườngToán TA-Yến Tập viết TA-Thủy Toán Tin-Thảo Toán Tin-Thảo

4 TD-Hoa Đạo đức TD-Kiên Toán SH Sinh hoạt SH SH SH

Ghi Chú: PHTN = TN (BD)

Nguyễn Thị Phượng

HAI

BA

NĂM

SÁU

3C5-GVCN: Huyền(20T)

Mạo Khê, ngày 29 tháng 8  năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TƯ

3C8-GVCN: Huế (20T)

NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 đến…………………..)

3C4-GVCN: Loan (20T) 3C7-GVCN: Ly (20T)3C3-GVCN:B. Yến (17T)3C2-GVCN: Hà(20T)

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 3

3C8-GVCN: Dung (18T)

THỨ TIẾT

3C1-GVCN: Yến (20T) 3C6-GVCN: H.Linh (20T)



SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ Tập đọc Chào cờ TA-Hạnh Chào cờ Tập đọc Chào cờ Chính tả Chào cờ Tin-ThươngChào cờ Tập đọc Chào cờ TA-Hà Chào cờ TN (BD)

2 TA-Hạnh Chính tả MT-Nhung TA-Hạnh Tin-Thương Chính tả TD-Hoa Đạo Đức Tập đọc Tin-ThươngToán Chính tả Tập đọc TA-Hà Tập đọc Chính tả

3 TA-Hạnh Đạo đức Tập đọc Tin-Thương Tin-Thương Đạo đức Tập đọc TN (BD) Đ.Đức-DoanMT-Nhung TANN Đạo đức Toán KT-Doan TANN Đạo đức

4 Toán Toán Toán Toán Toán TD-Hoa TD-Hoa Toán

1 LTC Kể chuyện LT&C Kể chuyện TA-Hạnh Kể chuyện Kể chuyện LTVC Kể chuyện TA-Hà Toán Kể chuyện Kể chuyện LTVC TA-Hà Kể chuyện

2 ÂN-Tuyết Tin-Thương Toán Chính tả TA-Hạnh Khoa học Toán Khoa học Toán TA-Hà TD-Hoa LT&C Toán KH- Doan TA-Hà LTVC

3 Toán Tin-Thương TD-Hoa Sử LT&C TN (BD) TA-Hạnh HĐNGLL LTVC KT-Doan TA-Hà ÂN-Dương MT-Nhung Sử KT-Doan Khoa học

4 Khoa học KT-Doan Toán TA-Hạnh TD-Hoa TA-Hà Đạo đức Toán

1 TD-Hoa TA-Hạnh ÂN-Tuyết LTVC Tập đọc MT-Nhung TA-Hạnh KT - Doan TA-Hà TN (BD) Tập đọc TA-Hà Tập đọc LTC Tập đọc Tin-Thương

2 Tập đọc TA-Hạnh TD-Hoa KNS Toán KH TA-Hạnh MT-Nhung TA-Hà LTVC Toán TA-Hà Toán TLV Toán Tin-Thương

3 Toán KNS Tập đọc Tin-Thương TD-Hoa Sử Tập đọc KNS Tập đọc KH-Nguyệt LTVC KNS TA-Hà Chính tả ÂN- Tuyết MT-Nhung

4 LTC Toán LT&C Toán Toán Sử TA-Hà TD-Hoa

1 TD-Hoa Sử TA-Hạnh TN (BD) TLV ÂN-Tuyết LTVC Khoa học TLV KNS TLV Địa Tin-Thương Toán LT&C Sử

2 KT-Doan TN (BD) TA-Hạnh Khoa học Toán KNS TD-Hoa Sử Toán TD-Hoa Toán KH-Phượng Tin-Thương KNS Toán KNS

3 TLV SH sao TLV SH sao TA-Hạnh SH sao TLV SH sao TANN SH sao Tin-Thương SH sao KH-Doan SH sao TLV Sh sao

4 Toán Toán TA-Hạnh Toán KH-Nguyêt Tin-Thương TD-Hoa KH

1 TLV Địa TLV Đạo đức TANN Địa TLV Tin-Thương TLV Địa TLV HĐNGLL TLV ÂN-Tuyết TA-Hà Toán

2 Toán HDĐNGLL Toán Địa TD-Hoa HĐNGLL TANN Tin-Thương Toán ÂN-Tuyết MT-Nhung KT - Doan Toán Tn (BD) TA-Hà Địa

3 TANN MT-Nhung Khoa học HĐNGLL TLV KT - Doan Toán ÂN-Tuyết Chính tả HĐNGLL Toán TN (BD) Địa HĐNGLL TD-Hoa HĐNGLL

4 Khoa học TANN Toán Địa Sử KH -Phượng TANN TLV

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Ghi chú: PHTN = TN (BD)

4D4 - GVCN: Lan(20T) 4D5 - GVCN: Uyên (17T) 4D6 - GVCN:NG.Hằng (18T)

TƯ

NĂM

SÁU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HAI

BA

4D8 - GVCN: Hà Hằng(20T)

NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 đến…………………..)

Mạo Khê, ngày 29 tháng 8 năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 4

THỨ TIẾT

4D1 - GVCN: Mùi (20T) 4D2 - GVCN: Châm (20T) 4D3 - GVCN:Hà Thanh (20T) 4D7 - GVCN: Sâm (18T)



SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ TA-Trúc Chào cờ Chính tả Chào cờ TANN Chào cờ Đạo đức Chào cờ Tin- ThươngChào cờ KH-Doan Chào cờ Chính tả

2 TA-Trúc Chính tả TD-Kiẻn TN (BD) Tập đọc Chính tả Tập đọc TANN Tập đọc Chính tả Tập đọc KT-Nhàn MT-Hương TD-Kiên

3 Toán Khoa học Tập đọc Đạo dức Toán Đạo đức Toán ÂN-Dương TD-Kiên MT-Hương MT-Hương TANN Tập đoc TN (BD)

4 Tập đọc Toán TD-Kiên KC Toán Toán Toán

1 Kể chuyện KNS TA-Trúc Tin-Thương Tin-Thương Kể chuyện Toán TA-Yến Kể chuyện Tin-ThươngKể chuyện TN (BD) Toán TA-Trúc

2 Toán ÂN-Hương LTC Tin-Thương Tin-Thương TA-Yến LTC TA-Yến Toán TA-Trúc LT&C KNS KC TA-Trúc

3 LT&C TD-Kiên Kể chuyện TA-Trúc Toán TA-Yến Tin-Thảo TD-Kiên LTC Đ.đức TD-Kiên KH-Doan LTC Khoa học

4 Khoa học Toán LTC Tin-Thảo TA-Trúc Toán Đ.Đức

1 TA-Trúc TN (BD) Tập đọc KNS TA-Yến LTVC Tập đọc TD-Kiên Tập đọc TANN Tập đọc Tin-Thương Tập đọc KNS

2 TA-Trúc LTVC Toán LTVC TA-Yến Khoa học KT-Việt KNS Toán TD-Kiên Toán Tin-Thương Toán TANN

3 Tập đọc HĐNGLL TA-Trúc Khoa học Tập đọc KNS Toán TN(BD) LTVC KNS LTC TA-Yến LTVC TD-Kiên

4 Toán TA-Trúc Toán LT&C Khoa học TA-Yến Sử

1 TANN Tin-Thương TLV Sử MT-Hương Sử TA-Yến Sử TLV TA-Trúc TLV ÂN-Hương TLV Địa

2 TLV Tin-Thương TANN HĐNGLL TLV TD-Kiên TA-Yến Chính tả Toán TA-Trúc Toán Đạo đức KT-Nhàn HDĐNGLL

3 Toán SH sao Toán SH sao Toán SH sao TLV SH sao Sử SH sao Chính tả SH sao Toán SH sao

4 Sử Khoa học KH Toán Khoa học Sử Khoa học

1 TLV TD-Kiên ÂN-Hương KT-Việt KT-Việt TN (BD) TLV MT-Hương TLV HĐNGLL TLV TA-Yến TA-Trúc Tin-Thương

2 Toán KT-Việt TLV MT-Hương Toán HĐNGLL TD-Kiên Địa Toán TN (BD) TD-Kiên TA-Yến TA-Trúc Tin-Thương

3 Địa MT-Hương Toán TD-Kiên TLV ÂN-Hương Toán HĐNGLL Địa KT-Nhàn Toán HĐNGLL TLV ÂN-Hương

4 Đ.Đức-Nhàn Địa Địa Khoa học ÂN-Hương Địa Toán

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Ghi chú: PHTN = TN (BD)

Nguyễn Thị Phượng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HAI

BA

NĂM

5E4 - GVCN: Giáp(20T)5E3 - GVCN: Tạ Hà (19T)

Mạo Khê, ngày 29 tháng 8 năm 2020

SÁU

TƯ

5E7 - GVCN: H.Ninh (20T)

THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 5

THỨ TIẾT

5E1 - GVCN: N.Ninh (19T) 5E2 - GVCN: Sen (20T)

NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020 đến…………………..)

5E5 - GVCN: The (20T) E6 - GVCN: Oanh (18T)


